	UBND TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ TƯ PHÁP
 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN DỊCH THUẬT 
1. PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

	TT
	Họ và  tên
	Năm sinh
	Trình độ
	Nơi cấp bằng
	Ngoại ngữ dịch
	Địa chỉ

thường trú
	Số điện thoại
	Quyết định phê duyệt

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoàng Thị Minh Châu
	
	1960
	Đại học
	ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
	Tiếng Anh
	Tổ 29, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	0914.551.244
	Quyết định số 88/QĐ-STP ngày 11/5/2015

	
	
	
	
	Cao đẳng
	ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
	Tiếng Nga
	
	
	

	2
	Vũ Thị Phượng
	
	1976
	Đại học
	ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
	Tiếng Anh
	Tổ 01, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	0912.099.354
	

	3
	Lương Thị Ánh Hồng
	
	1980
	Đại học
	ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
	Tiếng Anh
	Tổ 02, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	0982.280.140
	

	4
	Phạm Kim Huế
	
	1977
	Đại học
	ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
	Tiếng Trung Quốc
	Tổ 24, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	0988.264.821
	

	5
	Phạm Đức Nhân
	1951
	
	Đại học
	ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
	Tiếng Pháp
	Tổ 22, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	0912.157.708
	

	6
	Đinh Huyền Trang
	
	1987
	Đại học
	ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
	Tiếng Anh
	Tổ 30, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	0985.919.686
	

	7
	Phùng Văn Hưng
	1966
	
	Đại học
	Đại học Indonesia
	Tiếng Anh
	Tổ 32, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	0912.037.261
	

	8
	Bùi Việt Hòa
	1951
	
	Đại học
	ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
	Tiếng Pháp
	Tổ 23, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	0983.765.889
	Quyết định số 92/QĐ-STP ngày 26/5/2015

	9
	 Dương Thúy Minh
	
	1985
	 Thạc sỹ
	Đại học Khoa học và công nghệ Huazhong, CHND Trung Hoa
	Tiếng 

Trung Quốc
	Tổ 12, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	0912.683.533
	Quyết định số 117/QĐ-STP ngày  07/7/2015

	10
	Vũ Văn Ngân
	1977
	
	Đại học
	Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
	Tiếng Trung Quốc
	Xóm 4, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	0946.945.677
	Quyết định số 36/QĐ-STP ngày 01/3/2016 

	11
	Trần Thu Trang 
	
	1989
	Cử nhân
	Đại học Hùng Vương
	Tiếng Trung Quốc


	Thôn Chè 6, xã Lương Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	0988.433.388
	Quyết định số 157/QĐ-STP ngày 05/10/2018


2. PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN YÊN SƠN

	TT
	Họ và  tên
	Năm sinh
	Trình độ
	Nơi cấp bằng
	Ngoại ngữ dịch
	Địa chỉ

thường trú
	Số điện thoại
	Quyết định phê duyệt

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị

Ngọc Nga
	
	1979
	Đại học
	Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
	Tiếng Anh
	Tổ 25, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	0912.268.871
	Quyết định số 57/QĐ-STP ngày 19/4/2016

	
	
	
	
	Cử nhân
	Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
	Tiếng Trung 

Quốc
	
	
	

	2
	Phùng Văn Hưng
	1966
	
	Đại học
	Đại học Indonesia
	Tiếng Anh
	Tổ 32, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	0912.037.261
	

	3
	Phạm Thị Linh
	
	1988
	Đại học
	Đại học

Lạc Hồng
	Tiếng Hàn

Quốc
	Đội 7,  Tiến Thắng, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
	0166.475.1490
	

	4
	Vũ Văn Ngân
	1977
	
	Đại học
	Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
	Tiếng Trung

Quốc
	Xóm 4, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	0946.945.677
	

	5
	Phùng Kim Thúy
	
	1991
	Cử nhân
	Đại học Sư phạm Hà Nội
	Tiếng Pháp
	Tổ 11, khu 4, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	0976.014.856
	Quyết định số 159/QĐ-STP ngày 05/12/2017

	6
	Bùi Thị Hoàng Yến
	
	1967
	Cử nhân
	Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
	Tiếng Anh
	Tổ 06, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	01659.938.162
	Quyết định số 159/QĐ-STP ngày 05/12/2017

	7
	Trần Thị Trà Giang
	
	1985
	Cử nhân
	Đại học Hà Nội
	Tiếng Trung Quốc
	Tổ 02, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	0979.118.663
	


3. PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN SƠN DƯƠNG
	TT
	Họ và  tên
	Năm sinh
	Trình độ
	Nơi cấp bằng
	Ngoại ngữ dịch
	Địa chỉ

thường trú
	Số điện thoại
	Quyết định phê duyệt

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thu Thủy
	
	1985
	Đại học
	Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
	Tiếng Anh
	Tổ dân phố Đăng Châu, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
	0976.531.122
	Quyết định số 71/QĐ-STP ngày 16/4/2018
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